
STT
Ngày kê 

khai
Trạng thái

Văn bản 

kiến nghị
Tên thuốc Thành phần, hàm lượng

Dạng bào 

chế
Số ĐKLH

Quy cách 

đóng gói
ĐVT

Giá

(VNĐ)
Cơ sở SX Nước SX

Đơn vị kê 

khai
Phân loại

1 12/01/2021
Có VB 

kiến nghị

482/YDCT-

QLD,

981/YDCT-

QLD,

350/YDCT-

QLD;

1059/YDCT-

QLD

Thuốc 

PQA hen 

suyễn

Cao lỏng hỗn hợp 5,0g 

tương đương với dược liệu 

gồm: Bạch thược 1,3g, Can 

khương 0,7g, Bán hạ bắc 

0,7g, Cam thảo 0,7g, Hạnh 

nhân 0,7g, Ngũ vị tử 0,7g, 

Quế 0,7g, Trần bì 0,7g, Tế 

tân 0,4g.

Thuốc 

nước

TCT-

00007-20

Hộp 10 

ống, 15 

ống, 20 

ống, 25 

ống, 30 

ống, 50 

ống x 10ml

Ống 14.500

Công ty cổ

phần dược 

phẩm PQA

Việt Nam

Công ty cổ

phần dược 

phẩm PQA

KK trong 

nước

2 12/01/2021
Có VB 

kiến nghị

482/YDCT-

QLD,

981/YDCT-

QLD,

350/YDCT-

QLD;

1059/YDCT-

QLD

PQA viêm

AMIĐAN

	Cao lỏng hỗn hợp 5g 

tương đương với dược liệu 

gồm: Sinh địa 1,78g; Mạch 

môn 1,33g; Huyền sâm 

1,33g; Cam thảo 0,89g; Bối 

mẫu 0,67g; Mẫu đơn bì 

0,67g; Bạch thược 0,67g; 

Bạc hà 0,44g

Thuốc 

nước

TCT-

00008-20

Hộp 10 

ống, 15 

ống, 20 

ống, 25 

ống, 30 

ống, 50 

ống x 10ml

Ống 14.000

Công ty cổ

phần dược 

phẩm PQA

Việt Nam

Công ty cổ

phần dược 

phẩm PQA

KK trong 

nước

3 12/01/2021
Có VB 

kiến nghị

482/YDCT-

QLD,

981/YDCT-

QLD,

350/YDCT-

QLD;

1059/YDCT-

QLD

PQA hen 

trẻ em

Cao lỏng hỗn hợp 62,5ml 

tương đương với dược liệu 

gồm: Bạch truật 11,1g; Ngũ 

vị tử 11,1g; Phục linh 11,1g; 

Cam thảo 11,1g; Nhân sâm 

11,1g; Trần bì 11,1g.

Siro
TCT-

00009-20

Hộp 1 chai 

x 125ml
Chai 170.000

Công ty cổ

phần dược 

phẩm PQA

Việt Nam

Công ty cổ

phần dược 

phẩm PQA

KK trong 

nước

4 12/01/2021
Có VB 

kiến nghị

482/YDCT-

QLD,

981/YDCT-

QLD,

350/YDCT-

QLD;

1059/YDCT-

QLD

PQA hen 

trẻ em

Cao lỏng hỗn hợp 62,5ml 

tương đương với dược liệu 

gồm: Bạch truật 11,1g; Ngũ 

vị tử 11,1g; Phục linh 11,1g; 

Cam thảo 11,1g; Nhân sâm 

11,1g; Trần bì 11,1g.

Siro
TCT-

00009-20

Hộp 1 chai 

x 250ml
Chai 345.000

Công ty cổ

phần dược 

phẩm PQA

Việt Nam

Công ty cổ

phần dược 

phẩm PQA

KK trong 

nước

5 12/01/2021 Đạt
Phong 

thấp PN

Cao khô hỗn hợp 430 mg 

tương đương với dược liệu 

gồm: Hy thiêm 6000 mg; 

Thiên niên kiện 300mg.

Viên nang 

cứng

TCT-

00017-20

Hộp 3 vỉ, 

5 vỉ x 10 

viên;

Hộp 1 lọ x 

60 viên, 

100 viên

Viên 2.550

Công ty cổ

phần 

thương 

mại dược 

vật tư y tế 

Khải Hà

Việt Nam

Công ty cổ

phần 

thương 

mại dược 

vật tư y tế 

Khải Hà

KK trong 

nước

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KÊ KHAI GIÁ THUỐC CỔ TRUYỀN THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 54/2017/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 155/2018/NĐ-CP

CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 14/7/2023
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STT
Ngày kê 

khai
Trạng thái

Văn bản 

kiến nghị
Tên thuốc Thành phần, hàm lượng

Dạng bào 

chế
Số ĐKLH

Quy cách 

đóng gói
ĐVT

Giá

(VNĐ)
Cơ sở SX Nước SX

Đơn vị kê 

khai
Phân loại

6 09/01/2020
Có VB 

kiến nghị

481/YDCT

-

QLD;

792/YDCT

-QLD; 

351/YDCT

-QLD;

1054/YDC

T-QLD

Khu 

phong trừ 

thấp PV

Cao khô hỗn hợp 422 mg 

tương đương với 3220 mg 

dược liệu gồm: Tần giao 

420mg; Thạch cao 280mg; 

Xuyên khung 280mg; Độc 

hoạt 280mg; Đương quy 

280mg; Bạch thược 280mg; 

Cam thảo 280mg; Khương 

hoạt 140mg; Phòng phong 

140mg; Thục địa 140mg; 

Bạch truật 140mg; Bạch linh 

140mg; Hoàng cầm 140mg; 

Sinh địa 140mg; Bạch chỉ 

140mg; Bột mịn Tế tân 70 

mg (tương đương 92,0mg 

dược liệu Tế tân)

Viên nang 

cứng

TCT-

00016-20

Hộp 2 vỉ, 

3 vỉ, 5 vỉ, 

10 vỉ, 20 

vỉ x 10 

viên; Hộp 

1 lọ x 50 

viên, 60 

viên, 100 

viên

Viên 4.000

Công ty cổ 

phần dược 

Phúc Vinh

Việt Nam

Công ty cổ 

phần dược 

Phúc Vinh

KK trong 

nước

7 14/01/2021
Có VB 

kiến nghị

485/YDCT-

QLD,

978/YDCT-

QLD;

1055/YDCT-

QLD

Thông tâm 

dưỡng não 

KPV

Cao đặc hỗn hợp 3g tương 

đương với dược liệu gồm: 

Thục địa 1,5g; Đương quy 

1,5g; Bạch thược 1,5g; Đào 

nhân, 1,5g; Hồng hoa 1g; 

Xuyên khung 0,75g

Thuốc cốm
TCT-

00010-20

Hộp 10 

gói, 20 

gói, 30 gói 

x 7,5g

Gói 42.000

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Thành Phát

Việt Nam

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Thành Phát

KK trong 

nước

8 14/01/2021 Đạt
Bài thạch 

TP

Cao khô Kim tiền thảo 

135mg tương đương với 

Kim tiền thảo 1,5g; Nhân 

trần bắc 375mg; Hoàng cầm 

225mg; Nghệ 375mg; Binh 

lang 150mg; Chỉ thực 

150mg; Hậu phác 150mg; 

Bạch mao căn 750mg; Mộc 

hương 150mg; Đại hoàng 

75mg

Viên hoàn 

cứng

TCT-

00011-20

Hộp 10 

gói, 20 

gói, 30 gói 

x 3g

Gói 3.600

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Thành Phát

Việt Nam

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Thành Phát

KK trong 

nước
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STT
Ngày kê 

khai
Trạng thái

Văn bản 

kiến nghị
Tên thuốc Thành phần, hàm lượng

Dạng bào 

chế
Số ĐKLH

Quy cách 

đóng gói
ĐVT

Giá

(VNĐ)
Cơ sở SX Nước SX

Đơn vị kê 

khai
Phân loại

9 14/01/2021 Đạt
Bài thạch 

TP

Cao khô Kim tiền thảo 

135mg tương đương với 

Kim tiền thảo 1,5g; Nhân 

trần bắc 375mg; Hoàng cầm 

225mg; Nghệ 375mg; Binh 

lang 150mg; Chỉ thực 

150mg; Hậu phác 150mg; 

Bạch mao căn 750mg; Mộc 

hương 150mg; Đại hoàng 

75mg

Viên hoàn 

cứng

TCT-

00011-20

Hộp 10 

gói, 20 

gói, 30 gói 

x 6g

Gói 4.600

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Thành Phát

Việt Nam

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Thành Phát

KK trong 

nước

10 14/01/2021 Đạt
Đại tràng 

TP

Bột Bạch truật 0,65g; bột 

Hoàng liên 0,54g; bột Hoài 

sơn 0,42g; bột Hoàng đằng 

0,4g; bột Mộc hương 0,35g; 

bột Bạch linh 0,35g; bột Sa 

nhân 0,35g; bột Bạch thược 

0,35g; bột Trần bì 0,25g; 

Cao đặc Cam thảo 0,04g 

tương đương với 0,4g Cam 

thảo; Cao đặc Đảng sâm 

0,22g tương đương với 

733mg Đảng sâm.

Viên hoàn 

cứng

TCT-

00012-20

Hộp 10 

gói, 20 

gói, 30 gói 

x 4g

Gói 4.200

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Thành Phát

Việt Nam

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Thành Phát

KK trong 

nước

11 14/01/2021 Đạt
An vị 

Vinaplant

Bạch cập 0,3g; Mai mực 

0,3g; Bối mẫu 0,15g; Cam 

thảo 0,5g; Diên hồ sách 

0,15g; Đại hoàng 0,15g

Thuốc cốm
TCT-

00013-20

Hộp 10 

gói, 20 

gói, 30 gói 

x 2g

Gói 5.880

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Thành Phát

Việt Nam

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Thành Phát

KK trong 

nước

12 14/01/2021 Đạt
An vị 

Vinaplant

Bạch cập 0,3g; Mai mực 

0,3g; Bối mẫu 0,15g; Cam 

thảo 0,5g; Diên hồ sách 

0,15g; Đại hoàng 0,15g

Thuốc cốm
TCT-

00013-20

Hộp 10 

gói, 20 

gói, 30 gói 

x 4g

Gói 8.200

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Thành Phát

Việt Nam

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Thành Phát

KK trong 

nước
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STT
Ngày kê 

khai
Trạng thái

Văn bản 

kiến nghị
Tên thuốc Thành phần, hàm lượng

Dạng bào 

chế
Số ĐKLH

Quy cách 

đóng gói
ĐVT

Giá

(VNĐ)
Cơ sở SX Nước SX

Đơn vị kê 

khai
Phân loại

13 14/01/2021 Đạt
Đại tràng 

TP

Bột Bạch truật 0,325g; bột 

Hoàng liên 0,27g; bột Hoài 

sơn 0,21g; bột Hoàng đằng 

0,2g; bột Mộc hương 

0,175g; bột Bạch linh 

0,175g; bột Sa nhân 0,175g; 

bột Bạch thược 0,175g; bột 

Trần bì 0,125g; Cao đặc 

Cam thảo 0,02g tương 

đương với 0,2g Cam thảo; 

Cao đặc Đảng sâm 0,11g 

tương đương với 366,5g 

Đảng sâm.

Viên hoàn 

cứng

TCT-

00012-20

Hộp 10 

gói, 20 

gói, 30 gói 

x 2g

Gói 3.650

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Thành Phát

Việt Nam

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Thành Phát

KK trong 

nước

14 14/01/2021 Đạt Lapandan

Cao đặc hỗn hợp 0,6g tương 

đương với dược liệu gồm: 

Bán hạ nam 0,66g; Bạch 

linh 1,335g; Xa tiền tử 

0,66g; Ngũ gia bì chân chim 

0,66g; Sinh khương 0,165g; 

Trần bì 0,66g; Rụt 0,84g; 

Sơn tra 0,66g; Hậu phác 

nam 0,495g

Thuốc cốm
TCT-

00014-20

Hộp 10 

gói, 20 

gói, 30 gói 

x 3g

Gói 3.650

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Thành Phát

Việt Nam

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Thành Phát

KK trong 

nước

15 14/01/2021 Đạt Lapandan

Cao đặc hỗn hợp 0,6g tương 

đương với dược liệu gồm: 

Bán hạ nam 0,66g; Bạch 

linh 1,335g; Xa tiền tử 

0,66g; Ngũ gia bì chân chim 

0,66g; Sinh khương 0,165g; 

Trần bì 0,66g; Rụt 0,84g; 

Sơn tra 0,66g; Hậu phác 

nam 0,495g

Thuốc cốm
TCT-

00014-20

Hộp 10 

gói, 20 

gói, 30 gói 

x 6g

Gói 6.980

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Thành Phát

Việt Nam

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Thành Phát

KK trong 

nước

16 14/01/2021 Đạt

Hoạt 

huyết 

thông 

mạch TP

Cao đặc hỗn hợp 450mg 

tương đương với dược liệu 

gồm: Đương quy 0,75g; 

Sinh địa 0,6g; Xuyên khung 

0,6g; Ngưu tất 0,45g; Ích 

mẫu 0,3g; Đan sâm 0,3g.

Thuốc cốm
TCT-

00015-20

Hộp 10 

gói, 20 

gói, 30 gói 

x 3g

Gói 3.600

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Thành Phát

Việt Nam

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Thành Phát

KK trong 

nước
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STT
Ngày kê 

khai
Trạng thái

Văn bản 

kiến nghị
Tên thuốc Thành phần, hàm lượng

Dạng bào 

chế
Số ĐKLH

Quy cách 

đóng gói
ĐVT

Giá

(VNĐ)
Cơ sở SX Nước SX

Đơn vị kê 

khai
Phân loại

17 14/01/2021 Đạt

Hoạt 

huyết 

thông 

mạch TP

Cao đặc hỗn hợp 450mg 

tương đương với dược liệu 

gồm: Đương quy 0,75g; 

Sinh địa 0,6g; Xuyên khung 

0,6g; Ngưu tất 0,45g; Ích 

mẫu 0,3g; Đan sâm 0,3g.

Thuốc cốm
TCT-

00015-20

Hộp 10 

gói, 20 

gói, 30 gói 

x 6g

Gói 6.300

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Thành Phát

Việt Nam

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Thành Phát

KK trong 

nước

18 02/02/2021 Đạt
Cảm ho 

ngân kiều

Cao lỏng hỗn hợp 4,8ml 

được chiết xuất từ 2,8g dược 

liệu gồm: Kim ngân hoa 

0,5g; Liên kiều 0,5g; Cát 

cánh 0,3g; Bạc hà 0,3g; 

Ngưu bàng tử 0,3g; Cam 

thảo 0,25g; Đạm đậu sị 

0,25g; Kinh giới 0,2g; Đạm 

trúc diệp 0,2g

Siro
TCT-

00006-20

Hộp 2 vỉ, 

4 vỉ, 6 vỉ x 

5 ống x 8 

ml

Ống 4.500

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Hoa 

Việt

Việt Nam

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Hoa 

Việt

KK trong 

nước

19 02/02/2021 Đạt
Cảm ho 

ngân kiều

Cao lỏng hỗn hợp 4,8ml 

được chiết xuất từ 2,8g dược 

liệu gồm: Kim ngân hoa 

0,5g; Liên kiều 0,5g; Cát 

cánh 0,3g; Bạc hà 0,3g; 

Ngưu bàng tử 0,3g; Cam 

thảo 0,25g; Đạm đậu sị 

0,25g; Kinh giới 0,2g; Đạm 

trúc diệp 0,2g

Siro
TCT-

00006-20

Hộp 10 

gói, 20 

gói, 30 gói 

x 8ml

Ống 4.500

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Hoa 

Việt

Việt Nam

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Hoa 

Việt

KK trong 

nước

20 02/02/2021 Đạt
Cảm ho 

ngân kiều

Cao lỏng hỗn hợp 4,8ml 

được chiết xuất từ 2,8g dược 

liệu gồm: Kim ngân hoa 

0,5g; Liên kiều 0,5g; Cát 

cánh 0,3g; Bạc hà 0,3g; 

Ngưu bàng tử 0,3g; Cam 

thảo 0,25g; Đạm đậu sị 

0,25g; Kinh giới 0,2g; Đạm 

trúc diệp 0,2g

Siro
TCT-

00006-20

Hộp 1 chai 

x 80ml
Chai 42.000

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Hoa 

Việt

Việt Nam

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Hoa 

Việt

KK trong 

nước



Page 6

STT
Ngày kê 

khai
Trạng thái

Văn bản 

kiến nghị
Tên thuốc Thành phần, hàm lượng

Dạng bào 

chế
Số ĐKLH

Quy cách 

đóng gói
ĐVT

Giá

(VNĐ)
Cơ sở SX Nước SX

Đơn vị kê 

khai
Phân loại

21 02/02/2021 Đạt
Cảm ho 

ngân kiều

Cao lỏng hỗn hợp 4,8ml 

được chiết xuất từ 2,8g dược 

liệu gồm: Kim ngân hoa 

0,5g; Liên kiều 0,5g; Cát 

cánh 0,3g; Bạc hà 0,3g; 

Ngưu bàng tử 0,3g; Cam 

thảo 0,25g; Đạm đậu sị 

0,25g; Kinh giới 0,2g; Đạm 

trúc diệp 0,2g

Siro
TCT-

00006-20

Hộp 1 chai 

x 120ml
Chai 60.000

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Hoa 

Việt

Việt Nam

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Hoa 

Việt

KK trong 

nước

22 02/02/2021 Đạt
Cảm ho 

ngân kiều

Cao lỏng hỗn hợp 4,8ml 

được chiết xuất từ 2,8g dược 

liệu gồm: Kim ngân hoa 

0,5g; Liên kiều 0,5g; Cát 

cánh 0,3g; Bạc hà 0,3g; 

Ngưu bàng tử 0,3g; Cam 

thảo 0,25g; Đạm đậu sị 

0,25g; Kinh giới 0,2g; Đạm 

trúc diệp 0,2g

Siro
TCT-

00006-20

Hộp 1 chai 

x 160ml
Chai 75.000

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Hoa 

Việt

Việt Nam

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Hoa 

Việt

KK trong 

nước

23 02/02/2021 Đạt
Siro 

Viboga

Cao lỏng hỗn hợp 6ml được 

chiết xuất từ 22,95g dược 

liệu gồm: Bản lam căn 3g; 

Mạch nha 2,5g; Liên kiều 

2,5g; Đan sâm 2,5g; Sài hồ 

1,66g; Bạch thược 1,66g; 

Chỉ thực 1,66g; Nghệ 1,66g; 

Thần khúc 1,66g; Hoắc 

hương 1,66g; Bạch mao căn 

1,66g; Cam thảo 0,83g

Siro
TCT-

00005-20

Hộp 2 vỉ, 

4 vỉ, 6 vỉ x 

5 ống x10 

ml

Ống 4.500

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Hoa 

Việt

Việt Nam

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Hoa 

Việt

KK trong 

nước
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STT
Ngày kê 

khai
Trạng thái

Văn bản 

kiến nghị
Tên thuốc Thành phần, hàm lượng

Dạng bào 

chế
Số ĐKLH

Quy cách 

đóng gói
ĐVT

Giá

(VNĐ)
Cơ sở SX Nước SX

Đơn vị kê 

khai
Phân loại

24 02/02/2021 Đạt
Siro 

Viboga

Cao lỏng hỗn hợp 6ml được 

chiết xuất từ 22,95g dược 

liệu gồm: Bản lam căn 3g; 

Mạch nha 2,5g; Liên kiều 

2,5g; Đan sâm 2,5g; Sài hồ 

1,66g; Bạch thược 1,66g; 

Chỉ thực 1,66g; Nghệ 1,66g; 

Thần khúc 1,66g; Hoắc 

hương 1,66g; Bạch mao căn 

1,66g; Cam thảo 0,83g

Siro
TCT-

00005-20

Hộp 10 

gói, 20 

gói, 30 gói 

x 10 ml

Ống 4.500

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Hoa 

Việt

Việt Nam

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Hoa 

Việt

KK trong 

nước

25 02/02/2021 Đạt
Siro 

Viboga

Cao lỏng hỗn hợp 6ml được 

chiết xuất từ 22,95g dược 

liệu gồm: Bản lam căn 3g; 

Mạch nha 2,5g; Liên kiều 

2,5g; Đan sâm 2,5g; Sài hồ 

1,66g; Bạch thược 1,66g; 

Chỉ thực 1,66g; Nghệ 1,66g; 

Thần khúc 1,66g; Hoắc 

hương 1,66g; Bạch mao căn 

1,66g; Cam thảo 0,83g

Siro
TCT-

00005-20

Hộp 1 chai 

x 100 ml
Chai 42.000

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Hoa 

Việt

Việt Nam

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Hoa 

Việt

KK trong 

nước

26 02/02/2021 Đạt
Siro 

Viboga

Cao lỏng hỗn hợp 6ml được 

chiết xuất từ 22,95g dược 

liệu gồm: Bản lam căn 3g; 

Mạch nha 2,5g; Liên kiều 

2,5g; Đan sâm 2,5g; Sài hồ 

1,66g; Bạch thược 1,66g; 

Chỉ thực 1,66g; Nghệ 1,66g; 

Thần khúc 1,66g; Hoắc 

hương 1,66g; Bạch mao căn 

1,66g; Cam thảo 0,83g

Siro
TCT-

00005-20

Hộp 1 chai 

x 150 ml
Chai 60.000

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Hoa 

Việt

Việt Nam

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Hoa 

Việt

KK trong 

nước
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STT
Ngày kê 

khai
Trạng thái

Văn bản 

kiến nghị
Tên thuốc Thành phần, hàm lượng

Dạng bào 

chế
Số ĐKLH

Quy cách 

đóng gói
ĐVT

Giá

(VNĐ)
Cơ sở SX Nước SX

Đơn vị kê 

khai
Phân loại

27 02/02/2021 Đạt
Siro 

Viboga

Cao lỏng hỗn hợp 6ml được 

chiết xuất từ 22,95g dược 

liệu gồm: Bản lam căn 3g; 

Mạch nha 2,5g; Liên kiều 

2,5g; Đan sâm 2,5g; Sài hồ 

1,66g; Bạch thược 1,66g; 

Chỉ thực 1,66g; Nghệ 1,66g; 

Thần khúc 1,66g; Hoắc 

hương 1,66g; Bạch mao căn 

1,66g; Cam thảo 0,83g

Siro
TCT-

00005-20

Hộp 1 chai 

x 200 ml
Chai 75.000

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Hoa 

Việt

Việt Nam

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Hoa 

Việt

KK trong 

nước

28 04/02/2021 Đạt
Đại tần 

giao VCP

Cao khô hỗn hợp tương 

đương với 346,5 mg dược 

liệu gồm: Tần giao 39,6 mg; 

Thạch cao 39,6 mg; Khương 

hoạt 19,8 mg; Bạch chỉ 19,8 

mg; Xuyên khung 19,8 mg; 

Tế tân 9,9 mg; Độc hoạt 

19,8 mg; Phòng phong 19,8 

mg; Đương quy 19,8 mg; 

Thục địa 19,8 mg; Bạch 

thược 19,8 mg; Bạch truật 

19,8 mg; Cam thảo 19,8 mg; 

Phục linh 19,8 mg; Hoàng 

cầm 19,8 mg; Sinh địa 19,8 

mg

Viên nén 

bao phim

TCT-

00001-20

Hộp 4 vỉ, 

10 vỉ x 15 

viên; Hộp 

1 lọ x 100 

viên

Viên 1.350

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm VCP

Việt Nam

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm VCP

KK trong 

nước

29 10/03/2021 Đạt Deneoflos

Cam thảo 2000mg; Bạch 

cập 1200mg; Ô tặc cốt 

1200mg; Xuyên bối mẫu 

600mg; Diên hồ sách 

600mg; Đại hoàng 600mg.

Thuốc cốm
TCT-

00027-20

Hộp 30 

gói x 7g
Gói 21.000

Công ty 

TNHH 

Dược thảo 

Hoàng 

Thành

Việt Nam

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Hướng 

Việt

KK trong 

nước

30 10/03/2021 Đạt Ridorabe
Xuyên bối mẫu 300 mg; Ô 

tặc cốt 1700 mg
Thuốc cốm

TCT-

00028-20

Hộp 30 

gói x 2,5g
Gói 12.150

Công ty 

TNHH 

Dược thảo 

Hoàng 

Thành

Việt Nam

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Hướng 

Việt

KK trong 

nước
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STT
Ngày kê 

khai
Trạng thái

Văn bản 

kiến nghị
Tên thuốc Thành phần, hàm lượng

Dạng bào 

chế
Số ĐKLH

Quy cách 

đóng gói
ĐVT

Giá

(VNĐ)
Cơ sở SX Nước SX

Đơn vị kê 

khai
Phân loại

31 23/03/2021 Đạt
Phong 

thấp nang

Cao khô hỗn hợp 282 mg 

tương đương dược liệu gồm: 

Hy thiêm 2697 mg; Thiên 

niên kiện 143 mg; Bột mịn 

dược liệu Hy thiêm 160 mg.

Viên nang 

cứng

TCT-

00022-20

Hộp 1 chai 

x 40 viên
Viên 2.477

Công ty 

TNHH 

dược 

phẩm 

Fitopharma

Việt Nam

Công ty 

TNHH 

dược 

phẩm 

Fitopharma

KK trong 

nước

32 23/03/2021 Đạt
Phong 

thấp nang

Cao khô hỗn hợp 282 mg 

tương đương dược liệu gồm: 

Hy thiêm 2697 mg; Thiên 

niên kiện 143 mg; Bột mịn 

dược liệu Hy thiêm 160 mg.

Viên nang 

cứng

TCT-

00022-20

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên
Viên 2.536

Công ty 

TNHH 

dược 

phẩm 

Fitopharma

Việt Nam

Công ty 

TNHH 

dược 

phẩm 

Fitopharma

KK trong 

nước

33 16/6/2021 Đạt Vphonstar

Cao khô hỗn hợp 410 mg 

(tương đương với: Độc hoạt 

330 mg; Phòng phong 330 

mg; Tang ký sinh 330 mg; 

Tần giao 330 mg; Bạch 

thược 330 mg; Ngưu tất 330 

mg; Sinh địa 330 mg; Cam 

thảo 330 mg; Đỗ trọng 330 

mg; Tế tân 60 mg; Quế nhục 

60 mg; Nhân sâm 100 mg; 

Đương quy 100 mg; Xuyên 

khung 50 mg)

Viên nang 

cứng

TCT-

00034-21

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên
Viên 1.150

Công ty 

TNHH 

Vạn Xuân

Việt Nam

Công ty 

TNHH 

Vạn Xuân

KK trong 

nước

34 18/6/2021 Đạt

Phong tê 

thấp bà 

Giằng

Mã tiền chế 14 mg; Thổ 

phục linh 20mg; Đỗ trọng 

14mg; Quế chi 8mg; 

Thương truật 16mg; Độc 

hoạt 16mg; Đương quy 

14mg; Ngưu tất 12mg.

Viên hoàn 

cứng

TCT-

00037-21

Hộp 1 lọ x 

400 viên
Viên 502

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Bagiaco

Việt Nam

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Bagiaco

KK trong 

nước

35 18/6/2021 Đạt

Phong tê 

thấp bà 

Giằng

Mã tiền chế 14 mg; Thổ 

phục linh 20mg; Đỗ trọng 

14mg; Quế chi 8mg; 

Thương truật 16mg; Độc 

hoạt 16mg; Đương quy 

14mg; Ngưu tất 12mg.

Viên hoàn 

cứng

TCT-

00037-21

Hộp 1 lọ x 

250 viên
Viên 510

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Bagiaco

Việt Nam

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Bagiaco

KK trong 

nước
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STT
Ngày kê 

khai
Trạng thái

Văn bản 

kiến nghị
Tên thuốc Thành phần, hàm lượng

Dạng bào 

chế
Số ĐKLH

Quy cách 

đóng gói
ĐVT

Giá

(VNĐ)
Cơ sở SX Nước SX

Đơn vị kê 

khai
Phân loại

36 18/6/2021 Đạt

Phong tê 

thấp bà 

Giằng

Mã tiền chế 14 mg; Thổ 

phục linh 20mg; Đỗ trọng 

14mg; Quế chi 8mg; 

Thương truật 16mg; Độc 

hoạt 16mg; Đương quy 

14mg; Ngưu tất 12mg.

Viên hoàn 

cứng

TCT-

00037-21

Hộp 15 

gói x 12 

viên

Gói 6.120

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Bagiaco

Việt Nam

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Bagiaco

KK trong 

nước

37 21/6/2021 Đạt

Xương 

khớp 

TRƯỜNG 

PHÚC

Cao đặc hỗn hợp 700mg 

tương đương với dược liệu 

gồm: Độc hoạt 600mg; Tang 

ký sinh 400mg; Tần giao 

400mg; Phòng phong 

400mg; Tế tân 400mg; Quế 

chi 400mg; Ngưu tất 

400mg; Đỗ trọng 400mg; 

Đương quy 400mg; Bạch 

thược 400mg; Cam thảo 

400mg; Xuyên khung 

400mg; Sinh địa 400mg; 

Đảng sâm 400mg; Bạch linh 

400mg.

Viên nén 

bao phim

TCT-

00024-20

Hộp 2 vỉ, 

3 vỉ x 10 

viên

Viên 2.796

Công ty 

TNHH 

Dược thảo 

Hoàng 

Thành

Việt Nam

Công ty 

TNHH 

Dược thảo 

Hoàng 

Thành

KK trong 

nước

38 21/6/2021 Đạt
Lạc tiên 

viên

Cao khô hỗn hợp 273mg 

(tương đương với dược liệu 

gồm: Lạc tiên 1617mg; 

Vông nem (lá) 950mg; Dâu 

(lá) 273mg); Bột mịn dược 

liệu gồm (Lạc tiên 50mg; 

Vông nem (lá) 50mg; Dâu 

(lá) 60mg).

Viên nang 

cứng

TCT-

00035-21

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên
Viên 1.718

Công ty 

TNHH 

dược 

phẩm 

Fitopharma

Việt Nam

Công ty 

TNHH 

dược 

phẩm 

Fitopharma

KK trong 

nước

39 21/6/2021 Đạt
Lạc tiên 

viên

Cao khô hỗn hợp 273mg 

(tương đương với dược liệu 

gồm: Lạc tiên 1617mg; 

Vông nem (lá) 950mg; Dâu 

(lá) 273mg); Bột mịn dược 

liệu gồm (Lạc tiên 50mg; 

Vông nem (lá) 50mg; Dâu 

(lá) 60mg).

Viên nang 

cứng

TCT-

00035-21

Hộp 01 

chai 40 

viên

Viên 1.759

Công ty 

TNHH 

dược 

phẩm 

Fitopharma

Việt Nam

Công ty 

TNHH 

dược 

phẩm 

Fitopharma

KK trong 

nước
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STT
Ngày kê 

khai
Trạng thái

Văn bản 

kiến nghị
Tên thuốc Thành phần, hàm lượng

Dạng bào 

chế
Số ĐKLH

Quy cách 

đóng gói
ĐVT

Giá

(VNĐ)
Cơ sở SX Nước SX

Đơn vị kê 

khai
Phân loại

40 15/7/2021 Đạt

An cung 

ngưu 

hoàng hoàn

Ngưu hoàng 166,7 mg; Bột 

thuỷ ngưu giác cô đặc 333,3 

mg; Xạ hương 41,7mg; Trân 

châu 83,3 mg; Chu sa 166,7 

mg; Hùng hoàng 166,7 mg; 

Hoàng liên 166,7 mg; 

Hoàng cầm 166,7 mg; Chi 

tử 166,7 mg; Uất kim 166,7 

mg; Băng phiến 41,7 mg

Viên hoàn
VNCT-

00001-20

Hộp 1 

viên hoàn 

3g

Viên 1.550.000

Shandong 

Hongjitang 

 

Pharmaceu

tical 

Group 

Co., Ltd

Trung 

Quốc

Chi nhánh 

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Nam 

Hà

KK nước 

ngoài

41 23/7/2021
Có VB 

kiến nghị

982/YDCT

-

QLD,

344/YDCT

-

QLD

An vị - 

Phúc

Minh

Cao khô hỗn hợp dược liệu 

400mg tương đương với 

dược liệu gồm: Thương truật 

2000mg; Hậu phác 1300mg; 

Trần bì 1300mg; Cam thảo 

1300mg.

Viên nang 

cứng

TCT-

00038-21

Hộp 3 vỉ x 

10 viên
Viên 5.000

Công ty cổ 

phần dược 

liệu Việt 

Nam

Việt Nam

Công ty cổ 

phần dược 

liệu Việt 

Nam

KK trong 

nước

42 26/8/2021 Đạt

Thuốc bó 

An Phúc 

Bình

Huyết giác 15g; Đinh hương 

12g; Quế nhục 10g; Tinh 

dầu Bạc Hà 7,6g; Đại hồi 

7g; Bạc hà 6g; Một dược 6g; 

Nhũ hương 6g; Tinh dầu 

Long não 2,4g; Tinh dầu 

Quế 2g; Nghệ 1g. 

Thuốc bột
TCT-

00021-20
Túi vải 75g Gói 119.000

Công ty 

TNHH

Đông 

dược 

Xuân 

Quang

Việt Nam

Công ty 

TNHH

Đông 

dược 

Xuân 

Quang

KK trong 

nước

43 29/10/2021
Có VB 

kiến nghị

345/YDCT

-

QLD;

1061/YDC

T-QLD

Đại tràng 

hoàn bà 

Giằng

Bạch truật 20mg; Mộc 

hương 6,8mg; Hoàng liên 

3,4mg; Cam thảo 4mg; Bạch 

linh 13,4mg; Đảng sâm 

6,8mg; Thần khúc 6,8mg; 

Trần bì 13,4mg; Sa nhân 

6,8mg; Mạch nha 6,8mg; 

Sơn tra 6,8mg; Hoài sơn 

6,8mg; Nhục đậu khấu 

13,4mg.

Viên hoàn 

cứng

TCT-

00044-21

Hộp 1 lọ x 

240 viên
Viên 550

Công ty cổ

phần 

Dược 

VTYT 

Thanh Hóa

Việt Nam

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Bagiaco

KK trong 

nước
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STT
Ngày kê 

khai
Trạng thái

Văn bản 

kiến nghị
Tên thuốc Thành phần, hàm lượng

Dạng bào 

chế
Số ĐKLH

Quy cách 

đóng gói
ĐVT

Giá

(VNĐ)
Cơ sở SX Nước SX

Đơn vị kê 

khai
Phân loại

44 29/10/2021
Có VB 

kiến nghị

345/YDCT

-

QLD;

1061/YDC

T-QLD

Đại tràng 

hoàn bà 

Giằng

Bạch truật 20mg; Mộc 

hương 6,8mg; Hoàng liên 

3,4mg; Cam thảo 4mg; Bạch 

linh 13,4mg; Đảng sâm 

6,8mg; Thần khúc 6,8mg; 

Trần bì 13,4mg; Sa nhân 

6,8mg; Mạch nha 6,8mg; 

Sơn tra 6,8mg; Hoài sơn 

6,8mg; Nhục đậu khấu 

13,4mg.

Viên hoàn 

cứng

TCT-

00044-21

Hộp 1 lọ x 

400 viên
Viên 550

Công ty cổ

phần 

Dược 

VTYT 

Thanh Hóa

Việt Nam

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Bagiaco

KK trong 

nước

45 29/10/2021
Có VB 

kiến nghị

345/YDCT

-

QLD;

1061/YDC

T-QLD

Đại tràng 

hoàn bà 

Giằng

Bạch truật 20mg; Mộc 

hương 6,8mg; Hoàng liên 

3,4mg; Cam thảo 4mg; Bạch 

linh 13,4mg; Đảng sâm 

6,8mg; Thần khúc 6,8mg; 

Trần bì 13,4mg; Sa nhân 

6,8mg; Mạch nha 6,8mg; 

Sơn tra 6,8mg; Hoài sơn 

6,8mg; Nhục đậu khấu 

13,4mg.

Viên hoàn 

cứng

TCT-

00044-21

Hộp 10 

gói x 12 

viên

Gói 6.600

Công ty cổ

phần 

Dược 

VTYT 

Thanh Hóa

Việt Nam

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Bagiaco

KK trong 

nước

46 29/10/2021
Có VB 

kiến nghị

345/YDCT

-

QLD;

1061/YDC

T-QLD

Đại tràng 

hoàn bà 

Giằng

Bạch truật 20mg; Mộc 

hương 6,8mg; Hoàng liên 

3,4mg; Cam thảo 4mg; Bạch 

linh 13,4mg; Đảng sâm 

6,8mg; Thần khúc 6,8mg; 

Trần bì 13,4mg; Sa nhân 

6,8mg; Mạch nha 6,8mg; 

Sơn tra 6,8mg; Hoài sơn 

6,8mg; Nhục đậu khấu 

13,4mg.

Viên hoàn 

cứng

TCT-

00044-21

Hộp 15 

gói x 12 

viên

Gói 6.600

Công ty cổ

phần 

Dược 

VTYT 

Thanh Hóa

Việt Nam

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Bagiaco

KK trong 

nước

47 18/11/2021 Đạt Livcol

Cao khô hỗn hợp dược liệu 

340 mg (tương ứng với: 

Diệp hạ châu 2000 mg; Tam 

thất 500 mg; Kim ngân hoa 

300 mg; Cam thảo 300 mg; 

Thảo quyết minh 300 mg; 

Cúc hoa vàng 50 mg)

Viên nang 

cứng

TCT-

00042-21

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên
Viên 1.890

Công ty 

TNHH 

Vạn Xuân

Việt Nam

Công ty 

TNHH 

Vạn Xuân

KK trong 

nước
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STT
Ngày kê 

khai
Trạng thái

Văn bản 

kiến nghị
Tên thuốc Thành phần, hàm lượng

Dạng bào 

chế
Số ĐKLH

Quy cách 

đóng gói
ĐVT

Giá

(VNĐ)
Cơ sở SX Nước SX

Đơn vị kê 

khai
Phân loại

48 25/11/2021
Có VB 

kiến nghị

341/YDCT

-

QLD;

1058/YDC

T-QLD

Adviemsun

gdaubam-

New 160

Gói 1g chứa: Cao khô Tô 

mộc 160mg (tương đương 

Tô mộc 1883mg).

Thuốc cốm
TCT-

00032-21

Hộp 24 

gói x 1g
Gói 4.500

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Trung 

ương I -  

Pharbaco

Việt Nam

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Trung 

ương I -  

Pharbaco

KK trong 

nước

49 5/4/2022
Có VB 

kiến nghị

1056/YDC

T-QLD

Phong Tê 

Thấp - 

BVP

Cao khô hỗn hợp dược liệu 

525mg tương đương với: Hy 

thiêm 10000mg; Thiên niên 

kiện 500mg.

Viên nang 

cứng

TCT-

00066-22

Hộp 3 vỉ, 

6 vỉ, 10 vỉ 

x 10 viên

Viên 2.800

Công ty 

TNHH

dược 

phẩm BV 

Pharma

Việt Nam

Công ty 

TNHH

dược 

phẩm BV 

Pharma

KK trong 

nước

50 13/5/2022
Có VB 

kiến nghị

1060/YDC

T-QLD

Bổ thận 

hoàn

Mỗi viên hoàn mềm 5g 

chứa: Thục địa 1,0 g; Hoài 

sơn 0,6 g; Mẫu đơn bì 0,6 g; 

Sơn thù 0,6 g; Bạch linh 0,6 

g; Đỗ trọng 0,6 g; Ba kích 

0,6 g; Trạch tả 0,5 g; Kỷ tử 

0,5 g; Xà sàng tử 0,4 g; Liên 

tu 0,4 g; Dâm dương hoắc 

0,25 g; Quế nhục 0,2 g.

Viên hoàn 

mềm

VD-

27432-17

Hộp lớn 

chứa 10 

hộp carton 

nhỏ x hộp 

nhựa x 1 

viên

Viên 12.500

Công ty 

TNHH

Đông Nam 

dược Bảo 

Long

Việt Nam

Công ty 

TNHH

Đông Nam 

dược Bảo 

Long

KK trong 

nước

51 13/5/2022
Có VB 

kiến nghị

1060/YDC

T-QLD
Xích long

Mỗi gói 4g chứa: Huyết giác 

2,5g; Thục địa 2,0g; Bạch 

thược 1,5g; Hương nhu 

1,5g; Đương quy 1,5g; Đảng 

sâm 1,5g; Sài hồ 1,2g; Hồng 

hoa 0,9g; Đào nhân 0,85g; 

Nhân trần 0,85g; Xuyên 

khung 0,75g; Nhũ hương 

0,18g.

Viên

hoàn cứng

V1335-

H12-10

Hộp 10 

gói x 4g
Gói 5.000

Công ty 

TNHH

 Đông 

Nam dược 

Bảo Long

Việt Nam

Công ty 

TNHH

 Đông 

Nam dược 

Bảo Long

KK

 trong nước
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STT
Ngày kê 

khai
Trạng thái

Văn bản 

kiến nghị
Tên thuốc Thành phần, hàm lượng

Dạng bào 

chế
Số ĐKLH

Quy cách 

đóng gói
ĐVT

Giá

(VNĐ)
Cơ sở SX Nước SX

Đơn vị kê 

khai
Phân loại

52 13/5/2022
Có VB 

kiến nghị

1060/YDC

T-QLD

Bổ thận 

 hoàn

Mỗi 4g hoàn cứng chứa: 

Thục địa 0,35g; Hoài sơn 

0,35g; Mẫu đơn bì 0,35g; 

Ba kích 0,35g; Sơn thù 

0,32g; Bạch linh 0,32g; 

Trạch tả 0,32g; Câu kỷ tử 

0,32g; Đỗ trọng 0,32g; Xà 

sàng 0,32g; Liên tu 0,32g; 

Dâm dương hoắc 0,2g; Quế 

0,16g.

Viên

 hoàn cứng

VD-

35162-21

Hộp lớn

 chứa 8 

hộp x 1 

gói 4g

Gói 15.000

Công ty 

TNHH

 Đông 

Nam dược 

Bảo Long

Việt Nam

Công ty 

TNHH

 Đông 

Nam dược 

Bảo Long

KK

 trong nước

53 3/6/2022
Có VB 

kiến nghị

1057/YDC

T-QLD

Viên ngậm 

Bảo Thanh

537,5mg cao lỏng hỗn hợp 

(1:5,5) dược liệu tương 

đương (Xuyên bối mẫu 

0,4g; Tỳ bà lá 0,5g; Sa sâm 

0,1g; Phục linh 0,1g; Trần bì 

0,1g; Cát cánh 0,4g; Bán hạ 

0,1g; Ngũ vị tử 0,05g; Qua 

lâu nhân 0,2g; Viễn chí 

0,1g; Khổ hạnh nhân 0,2g; 

Gừng 0,1g; Ô mai 0,5g; 

Cam thảo 0,1g); Tinh dầu 

bạc hà 0,1mg.

Viên ngậm
VD-

20356-13

Hộp 2 vỉ, 

4 vỉ, 10 vỉ, 

15 vỉ, 20 

vỉ x 5 viên

Viên 2.200

Công ty 

TNHH 

dược 

phẩm Hoa 

Linh

Việt Nam

Công ty 

TNHH 

dược 

phẩm Hoa 

Linh

KK trong 

nước

54 3/6/2022
Có VB 

kiến nghị

1057/YDC

T-QLD

Viên ngậm 

Bảo 

Thanh NS

590mg Cao lỏng hỗn hợp 

dược liệu (1:5) tương 

đương: Xuyên bối mẫu 0,4g; 

Tỳ bá lá 0,5g; Sa sâm 0,1g; 

Phục linh 0,1g; Trần bì 0,1g; 

Cát cánh 0,4g; Bán hạ 0,1g; 

Ngũ vị tử 0,05g; Qua lâu 

nhân 0,2g; Viễn chí 0,1g; 

Khổ hạnh nhân 0,2g; Gừng 

0,1g; Mơ muối 0,5g; Cam 

thảo 0,1g; Tinh dầu Bạc hà 

0,1mg.

Viên ngậm
VD-

23277-15

Hộp 2 vỉ, 

4 vỉ, 10 vỉ, 

15 vỉ, 20 

vỉ x 5 viên

Viên 2.800

Công ty 

TNHH 

dược 

phẩm Hoa 

Linh

Việt Nam

Công ty 

TNHH 

dược 

phẩm Hoa 

Linh

KK trong 

nước
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STT
Ngày kê 

khai
Trạng thái

Văn bản 

kiến nghị
Tên thuốc Thành phần, hàm lượng

Dạng bào 

chế
Số ĐKLH

Quy cách 

đóng gói
ĐVT

Giá

(VNĐ)
Cơ sở SX Nước SX

Đơn vị kê 

khai
Phân loại

55 3/6/2022
Có VB 

kiến nghị

1057/YDC

T-QLD

Viên ngậm

 Ngọc Hầu

Cao lỏng hỗn hợp (5:1) 

(tương đương với Kim ngân 

hoa 240mg; Xạ can 160mg; 

Huyền sâm 80mg; Bạc hà 

80mg; Sinh địa 80mg; Thiên 

môn 40mg; Mạch môn 

40mg; Cam thảo 80mg; 

Chanh muối 200mg) 200mg; 

Mật ong 300mg.

Viên

 ngậm

VD-

23278-15

Hộp 3 vỉ x 

8 viên;

 Hộp 4 vỉ 

x 5 viên

Viên 2.200

Công ty 

TNHH 

dược 

phẩm Hoa 

Linh

Việt Nam

Công ty 

TNHH 

dược 

phẩm Hoa 

Linh

KK trong 

nước


